
Môn: Anh văn 1 (AN14)

Số tín chỉ: 3

STT Mã sinh viên Lớp Lần học Cấm thi QT CC TL Thi giữa HP

1 155850103001 Phạm Kiều Anh K60A_QLDD 1 0 3.0 10 8.1 5.8
2 155850103003 Nguyễn Thị Kim Chi K60B_QLDD 1 0 3.7 10 10 8.3
3 155850103005 Trần Hoàng Chí K60A_QLDD 1 0 2.8 10 7.9 5.0
4 155850103006 Nguyễn Đình Chiến K60B_QLDD 1 0 3.6 10 8.4 8.8
5 155850103008 Phan Văn Chương K60B_QLDD 1 0 3.5 10 11.3 7.0
6 155850103009 Thông Thị Bé Dĩnh K60A_QLDD 1 0 3.1 10 9.2 6.0
7 155850103010 Phạm Nguyễn Trang Đài K60B_QLDD 1 0 2.5 10 6.2 4.3
8 155850103011 Nguyễn Thị Hồng Đào K60A_QLDD 1 0 3.4 10 10 6.8
9 155850103012 K Đảo K60B_QLDD 1 0 2.7 9.6 6.7 5.3
10 155850103014 Đỗ Thành Đạt K60A_QLDD 1 0 3.1 9.2 8.5 6.8
11 155850103013 Trần Văn Đạt K60B_QLDD 1 0 3.1 10 8.3 6.3
12 155850103015 Kon Sơ Mi Ger K60A_QLDD 1 0 2.8 10 6.6 5.8
13 155850103017 Đỗ Thanh Giàu K60A_QLDD 1 0 3.1 10 7.1 7.0
14 155850103018 Ngô Đức Hà K60B_QLDD 1 0 3.3 10 10.3 6.5
15 155850103019 Nguyễn Xuân Nhật Hạ K60A_QLDD 1 0 2.8 10 8.1 5.0
16 155850103020 Nguyễn Thị Kim Hằng K60A_QLDD 1 0 3.4 10 10.3 7.0
17 155850103021 Trần Văn Hiếu K60B_QLDD 1 0 3.2 10 8.3 7.0
18 155850103022 Lê Thị Hoà K60A_QLDD 1 0 3.4 10 8 7.8
19 155850103027 Trần Thị Thuỳ Hương K60A_QLDD 1 0 3.2 10 8.6 6.5
20 155850103029 Bùi Xuân Khang K60B_QLDD 1 0 3.2 10 7.7 7.0
21 155850103030 Giáp Phạm Anh Kiệt K60A_QLDD 1 0 2.9 10 6.2 6.3
22 155850103031 Nguyễn Thuỵ Thoại Lam K60B_QLDD 1 0 3.0 10 8.1 6.0
23 155850103032 Trần Mỹ Lân K60A_QLDD 1 0 2.5 10 8.1 3.3
24 155850103033 Đàm Thị Lệ K60B_QLDD 1 0 3.1 10 9.3 5.8
25 155850103034 Huỳnh Thị Mỹ Linh K60A_QLDD 1 0 3.2 9.6 9 6.8
26 155850103038 Đặng Thành Nam K60B_QLDD 1 0 3.5 10 10 7.5
27 155850103083 Hoàng Ngọc Nam K60A_QLDD 1 0 3.3 10 9.2 6.8
28 155850103039 Trần Thị Kim Ngân K60A_QLDD 1 0 3.7 10 11 7.8
29 155620211097 Nguyễn Hữu Nghĩa K60A_QLDD 1 0 3.3 10 7.6 7.5
30 155440301030 Nguyễn Thị Kim Ngọc K60B_QLDD 1 0 1.7 9.6 1.3 3.3
31 155850103043 Nguyễn Thị Minh Nguyệt K60A_QLDD 1 0 3.4 10 8.8 7.8
32 155850103044 Nguyễn Văn Nhất K60B_QLDD 1 0 3.3 10 8.3 7.3
33 155850103046 Võ Thanh Nhớ K60A_QLDD 1 0 3.6 10 10.3 7.8
34 155850103048 Nguyễn Thị Hồng Nhung K60B_QLDD 1 0 3.3 10 10 6.3
35 155340101031 Võ Thị Tuyết Nhung K60A_QLDD 1 0 3.1 10 8.2 6.3
36 155850103052 Trần Nhựt Phi K60B_QLDD 1 0 2.8 10 7.2 5.3
37 155850103056 Huỳnh Tấn Minh Quang K60B_QLDD 1 0 3.3 10 9.4 6.8
38 155850103057 Lê Hoàng Anh Quốc K60A_QLDD 1 0 3.4 10 8.7 7.8
39 155850103061 Nguyễn Thái Lâm Sơn K60A_QLDD 1 0 0.0 0 0 0.0

40 155850103062 Trương Tấn Tài K60A_QLDD 1 0 2.6 9.6 7.2 4.5
41 155850103064 Nguyễn Minh Tâm K60B_QLDD 1 0 3.4 10 10 7.0
42 155850103067 Trần Lê Hoàn Thiện K60B_QLDD 1 0 2.1 9.1 4.6 3.5
43 155850103070 Phan Thị Thuỷ K60A_QLDD 1 0 3.1 10 9.4 6.0
44 155440301043 Phan Thị Mộng Tiền K60A_QLDD 1 0 3.3 10 9 7.0
45 155850103073 Vương Thị Tú Trinh K60B_QLDD 1 0 3.4 10 7.8 8.3
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